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[bookmark: _Toc267989457][bookmark: _Toc268098121][bookmark: _Toc268098260][bookmark: _Toc282521788]Phụ lục II
 MẪU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH NƯỚC 
(Kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)
_________________

	Mẫu số 01
	Bộ luật

	Mẫu số 02
	Luật

	Mẫu số 03
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật

	Mẫu số 04
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật

	Mẫu số 05
	Nghị quyết của Quốc hội

	Mẫu số 06
	Nghị quyết của Quốc hội (ban hành văn bản kèm theo)

	Mẫu số 07
	Văn bản ban hành kèm theo Nghị quyết của Quốc hội

	Mẫu số 08
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội

	Mẫu số 09
	Pháp lệnh

	Mẫu số 10
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh

	Mẫu số 11
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	Mẫu số 12
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ban hành văn bản kèm theo)

	Mẫu số 13
	Văn bản ban hành kèm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	Mẫu số 14
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	Mẫu số 15
	Nghị quyết liên tịch

	Mẫu số 16
	Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều)

	Mẫu số 17
	Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)

	Mẫu số 18
	Quyết định của Chủ tịch nước

	Mẫu số 19
	Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật



 Mẫu số 01. Bộ luật
	

QUỐC HỘI
__________
Luật số:…/20...(1)/QH...(2)

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________




BỘ LUẬT
...(3)…

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Bộ luật...(3)...

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
    Chương I (nếu có)
(Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của tiểu mục)


Điều 1. (Tên của điều) 
1.…………………………………………………………………………………
a) ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Điều... (Tên của điều) 
…………………………………………………………………………………..

Bộ luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…

	


Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của Bộ luật.
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 (Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Mẫu số 02. Luật
	QUỐC HỘI
________
Luật số:…/20...(1)…/QH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________



LUẬT
…(3)…
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật...(3)...

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
    Chương I (nếu có)
 (Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
 (Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của tiểu mục)

Điều 1. (Tên của điều) 
1.…………………………………………………………………………………
a) ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Điều... (Tên của điều) 
…………………………………………………………………………………...

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…

	



Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của luật.

	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 (Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Mẫu số 03. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
	
QUỐC HỘI
________
Luật số:…/20...(1)…/QH...(2)

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________




LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT…(3)…

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật…(4)...

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Luật...(3)…:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm/khoản/Điều…như sau:
“Điều…(Tên của điều)………………………………………………………..”
2. Bổ sung điểm/khoản/Điều…………………………………………………...
3. Bãi bỏ điểm…khoản…Điều…………………………………………………
.............................................................................................................................
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm…
2. ........................................................................................................................

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…

	



Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của luật.
(4) Tên gọi và số, ký hiệu của luật.

	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 (Ký và đóng dấu)


Họ và tên
	



Mẫu số 04. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
	QUỐC HỘI
________
Luật số: …/20...(1)…/ QH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________




LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT…VÀ LUẬT... (3)…

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật… và Luật... (4)...

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...(5)…:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều…như sau:
“Điều…(Tên của Điều)………………………………………………….…”.
2. Bổ sung Điều……………………………………………………………….
3. Bãi bỏ điểm…khoản…Điều………………………………………………
Điều...Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...(6)…:
Điều...(sửa đổi những nội dung mang tính kỹ thuật, nếu có).
Điều...Điều khoản thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm……………………….
2. .........................................................................................................................
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm….

	Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của các luật được sửa đổi, bổ sung (có thể viết cụ thể hoặc viết khái quát).
(4) Tên gọi và số, ký hiệu của luật được sửa đổi, bổ sung.
(5), (6) Tên gọi của Luật được sửa đổi, bổ sung.

	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 (Ký và đóng dấu)


Họ và tên




Mẫu số 05. Nghị quyết của Quốc hội
	
QUỐC HỘI
_______
Nghị quyết số: …/20...(1)…/QH...(2)

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________




NGHỊ QUYẾT
………………..

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ ...(3)…(nếu có).
QUYẾT  NGHỊ:

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
Chương I (nếu có)
 (Tên của chương)
    Mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của tiểu mục)

Điều 1. (Tên của điều) 
1.…………………………………………………………………………………
a) ………………………………………………………………………………...
Điều... (Tên của điều) 
…………………………………………………………………………………...
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…
                                                                        CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
                                                                         (Ký và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản.                                       Họ và tên


Mẫu số 06. Nghị quyết của Quốc hội (ban hành văn bản kèm theo)

	QUỐC HỘI
_______
Nghị quyết số: .../20...(1)…/QH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________



NGHỊ QUYẾT
Ban hành...(3)…

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ …(4)… (nếu có)………………………………………………………….;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. (Tên của điều) 
1. ......................................................................................................................
a) ……………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................
Điều ... (Tên của điều) 
...........................................................................................................................

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…

	



Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên văn bản được ban hành kèm theo.
(4) Tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản.
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Mẫu số 07. Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội

	QUỐC HỘI
______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________



…(1)...
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:…/20…/QH…
ngày...tháng...năm 20...của Quốc hội)

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
Chương I (nếu có) 
(Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
	(Tên của mục)	
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Điều 1. (Tên của điều) 
1. ...........................................................................................................................
a) ………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
Điều... (Tên của điều) 
...............................................................................................................................

	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên của văn bản kèm theo.

Mẫu số 08. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội

	QUỐC HỘI
_______
Nghị quyết số: …/20...(1) /QH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________




NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung...(3)…

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật…(4)… (nếu có);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. (Tên của điều) 
1. .......................................................................................................................
a) ……………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................
Điều... (Tên của điều) 
...........................................................................................................................
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…

	



Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung (hoặc tóm tắt nội dung được sửa đổi, bổ sung).
(4) Tên gọi và số, ký hiệu của văn bản.
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Ký và đóng dấu)



Họ và tên


20-25 mm


Mẫu số 09. Pháp lệnh

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
______________
Pháp lệnh số: …/20...(1)…/UBTVQH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày...tháng...năm...



PHÁP LỆNH
…(3)…

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật…(4)… (nếu có);
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh...(3)...

[bookmark: _Hlk193907553]Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
Chương I (nếu có)
(Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của tiểu mục)

Điều 1. (Tên của điều) 
1. ..........................................................................................................................
a) ………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
Điều...(Tên của điều) 
...............................................................................................................................
Pháp lệnh này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa …(2)…phiên họp thứ…(5)…thông qua ngày…tháng…năm…

	

Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của pháp lệnh.
(4) Tên gọi và số, ký hiệu của văn bản.
(5) Số phiên họp.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Mẫu số 10. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh 
	
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
____________
Pháp lệnh số:…/20...(1)/UBTVQH..(2)

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày...tháng...năm...



PHÁP LỆNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH...(3)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ …(4)… (nếu có);
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh...(5)...

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh...(3)…
1. Sửa đổi, bổ sung Điều…như sau:
“Điều……………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................”
2. Bổ sung Điều…………………………………………………………………….
3. Bãi bỏ điểm…khoản…Điều.............................................................................................
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày... tháng... năm...
2. ..............................................................................................................................................
Pháp lệnh này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…(2)…,phiên họp thứ …(6)…thông qua ngày…tháng…năm…

	


Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung.
(4) Tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản.
(5) Tên gọi và số, ký hiệu của pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung.
(6) Số phiên họp.
	 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Mẫu số 11. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
___________
Nghị quyết số:…/20...(1)/UBTVQH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày...tháng...năm...



NGHỊ QUYẾT
…(3)…

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ …(4) (nếu có);

QUYẾT  NGHỊ: 

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
Chương I (nếu có)
(Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của tiểu mục)
Điều 1. (Tên của điều) 
1. ...........................................................................................................................
a) ………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
Điều...(Tên của điều) 
...............................................................................................................................
[bookmark: _Hlk193908778]Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…(2)…phiên họp thứ…(5)…thông qua ngày…tháng…năm…

	
	Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên gọi của nghị quyết.
(4) Tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản.
(5) Số phiên họp.
	



	             TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
               CHỦ TỊCH
                (Ký và đóng dấu)



           Họ và tên


Mẫu số 12. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ban hành văn bản kèm theo)

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
____________
Nghị quyết số:…/20...(1)/UBTVQH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày...tháng...năm...



NGHỊ QUYẾT
Ban hành …(3)…  

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật…(4)…(nếu có);

QUYẾT  NGHỊ: 

Điều 1. (Tên của điều) 
1. ...........................................................................................................................
a) …………………………………………………………………………	
...............................................................................................................................
Điều... (Tên của điều) 
...............................................................................................................................
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa …(2)…, phiên họp thứ…(5)…thông qua ngày…tháng…năm…

		
	




Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên văn bản được ban hành kèm theo.
(4) Tên gọi và số, ký hiệu của văn bản.
(5) Số phiên họp.
	   TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký và đóng dấu)

          
Họ và tên


Mẫu số 13. Văn bản ban hành kèm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
______________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________




…(1)...
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:.../20.../UBTVQH...
ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
Chương I (nếu có)
(Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
(Tên của tiểu mục)

Điều 1. (Tên của điều) 
1. ...........................................................................................................................
a) ………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
Điều ... (Tên của điều) 
...............................................................................................................................
	






Ghi chú:
(1) Tên của văn bản kèm theo.

	
          TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
              CHỦ TỊCH
             (Ký và đóng dấu)
        

            Họ và tên




Mẫu số 14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
_____________
Nghị quyết số:…/20...(1) /UBTVQH...(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày...tháng...năm...




NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung...(3)…  

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ …(4)… (nếu có);
QUYẾT  NGHỊ: 

Điều 1. (Tên của điều) 
1. ...........................................................................................................................
a) ………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
Điều...(Tên của điều) 
...............................................................................................................................
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa …(2)…, phiên họp thứ…(5)…thông qua ngày…tháng…năm…


		
	





Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Khóa Quốc hội.
(3) Tên văn bản được sửa đổi, bổ sung (hoặc tóm tắt nội dung được sửa đổi, bổ sung).
(4) Tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản.
(5) Số phiên họp.
	   TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký và đóng dấu)

             
Họ và tên


20-25 mm


Mẫu số 15.  Nghị quyết liên tịch
	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
………………………………….(1)
___________
Số:…/20...(2)/NQLT-UBTVQH...(3)…(4) 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày...tháng...năm...     


NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
…(5)…

Căn cứ ...............................................................................................................;
Căn cứ ...............................................................................................................;
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và …(1) ban hành Nghị quyết liên tịch ……...(5)

Phần I (nếu có)
(Tên của phần)
Chương I (nếu có)
(Tên của chương)
Mục 1 (nếu có)
(Tên của mục)
Tiểu mục 1 (nếu có)
 (Tên của tiểu mục)
Điều 1. (Tên của điều) 
1. ...........................................................................................................................
a) ………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
Điều ...(Tên của điều) 
...............................................................................................................................
                                                                  
	TM. ………………(1)
…………………….(6)
(Ký và đóng dấu cơ quan cùng ban hành)

	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký và đóng dấu UBTVQH)


Họ và tên

	Nơi nhận:
- ………………….;
- ………………….; 
- Lưu: HC, ....(7),…(8).

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cùng ban hành NQLT.
(2) Năm ban hành văn bản.
(3) Khóa Quốc hội.
(4) Tên viết tắt của cơ quan cùng ban hành NQLT.
(5) Tên gọi của nghị quyết.
(6) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan cùng ban hành NQLT.
(7) Ghi chữ viết tắt tên vụ, đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản.
(8) Ghi số lượng văn bản phát hành bằng chữ số Ả Rập nếu là văn bản mật, tối mật, tuyệt mật.
	



Mẫu số 16. Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều)

	[image: ]
CHỦ TỊCH NƯỚC
__________

Số: …/20...(1)/L-CTN

	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
Hà Nội, ngày…tháng…năm…
     



LỆNH
Về việc…(2)…
__________

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật …(3)…(nếu có);
Căn cứ Nghị quyết…của Quốc hội (nếu có);
Căn cứ Pháp lệnh…(nếu có);
Căn cứ Nghị quyết…của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có);
Xét đề nghị của…(nếu có);

NAY …:
                                                   ...(4)...

	



Ghi chú:
(1) Năm ban hành văn bản.
(2) Tên gọi của lệnh.
(3) Tên gọi của luật.
(4) Nội dung văn bản.

	CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ký và đóng dấu)



Họ và tên




Mẫu số 17. Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)0-25 mm

[image: ]

	
CHỦ TỊCH NƯỚC
__________

Số: …/20...(1)/L-CTN
	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày…tháng… năm…
   


LỆNH
Về việc…(2)…
_________

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật …(3)…(nếu có);
Căn cứ Nghị quyết…của Quốc hội (nếu có);
Căn cứ Pháp lệnh…(nếu có);
Căn cứ Nghị quyết…của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có);
Xét đề nghị của…(nếu có);

LỆNH:

Điều 1. (Tên của điều)…………… …………………….(4)………………….
Điều…(Tên của điều)………………………………………………………….
    
	




Ghi chú:
(1) Năm ban hành văn bản.
(2) Tên gọi của Lệnh.
(3) Tên gọi của luật.
(4) Nội dung văn bản.
	CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ký và đóng dấu)


Họ và tên


Mẫu số 18. Quyết định của Chủ tịch nước
	[image: ]
CHỦ TỊCH NƯỚC
________
Số: …/20…(1)/QĐ-CTN

	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________
Hà Nội, ngày…tháng…năm…



QUYẾT ĐỊNH
Về việc …(2)…
___________
CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật…(3)… (nếu có);
Căn cứ Nghị quyết…của Quốc hội (nếu có);
Căn cứ Pháp lệnh…(nếu có);
Căn cứ Nghị quyết…của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có);
Xét đề nghị của...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Tên của điều)…………… …………………….(4)………………….
Điều…(Tên của điều)………………………………………………………….
	
Nơi nhận:
- ………………….;
- Lưu: HC, …(5), …(6).



	
CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ký và đóng dấu)

Họ và tên

	Ghi chú:
(1) Năm ban hành văn bản.
(2) Tên gọi của Quyết định.
(3) Tên gọi và số, ký hiệu của Luật.
(4) Nội dung văn bản. 
(5) Ghi chữ viết tắt tên vụ, đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản.
(6) Ghi số lượng bản phát hành bằng chữ số Ả Rập nếu là văn bản mật, tối mật, tuyệt mật.




Mẫu số 19. Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật


Phụ lục
(Ban hành kèm theo .................(1))


Phụ lục I (nếu có)
(TÊN CỦA PHỤ LỤC)
(2)
       ...................................................................................................................
       ...................................................................................................................

Phụ lục II (nếu có)
(TÊN CỦA PHỤ LỤC)
(2)
       ....................................................................................................................
       ....................................................................................................................













Ghi chú:
(1) Tên của văn bản ban hành phụ lục kèm theo.
(2) Nội dung của phụ lục.
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